ỦY BAN NHÂN DÂN 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2336/QĐ-UBND                                                 Đồng Xoài, ngày 29 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Dự án khu Công nghiệp và Dân cư Becamex - Bình Phước,

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh  ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1539/STC-GCS ngày 16/10/2008, theo Tờ trình số 70/TTr-HĐBTHT ngày 08/10/2008 của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cự huyện Chơn Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án khu Công nghiệp và Dân cư Becamex - Bình Phước huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Chơn Thành, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


           KT. CHỦ TỊCH

                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                              Nguyễn Văn Lợi 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG TỔNG THỂ
Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án khu Công nghiệp và Dân cư 

Becamex - Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

(Kèm theo Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 29/10 /2008 của UBND tỉnh)


A. CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP PHƯƠNG ÁN

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh  ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008.

B. CÁC KẾT QUẢ THỐNG KÊ TRONG VÙNG QUY HOẠCH:

I. Vị trí và quy mô của Dự án:

1. Vị trí

Dự án Khu Công nghiệp và Dân cư Becamex - Bình Phước tại các xã Thành Tâm, Minh Thành, Nha Bích và thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, được chia thành 2 khu vực:

1.1. Khu vực 1: Tại các xã Thành Tâm, Minh Thành và thị trấn Chơn Thành có tứ cận như sau:

- Phía Đông: Giáp xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương;

- Phía Tây: Giáp đường điện 110KVA Thác Mơ - Hóc Môn, song song cách đường QL13 khoảng 200 m;

- Phía Nam: Giáp xã An Long, huyện Phú Giáo và xã Trừ Văn Thố huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, song song cách đường vào Công ty bột mì KMC và Cao su Phước Thành khoảng 200 m;

- Phía Bắc: Song song cách đường QL14 khoảng 200 m và song song cách đường Đồng Hưu khoảng 200 m, giáp đường ấp 2 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành.

1.2. Khu vực 2: Tại xã Nha Bích, thuộc khu vực đất trồng cao su của Công ty cao su Sông bé gồm các lô số: 7-85; 9-85; 10-85; 11-85, 13-88; 14-88 tiếp giáp với Khu dân cư nằm 2 bên QL14 và đường vào Công trình thủy lợi Phước Hòa, có tứ cận như sau:

- Phía Đông: Giáp đất dân thuộc xã Nha Bích, Khu tái định cư Dự án thủy lợi Phước Hòa;

- Phía Tây: Giáp đất của dân thuộc xã Nha Bích;

- Phía Nam: Giáp đất của dân thuộc xã Nha Bích;

- Phía Bắc: Giáp đất của dân thuộc xã Nha Bích và đường vào công trình thủy lợi Phước Hòa.

2. Quy mô: Tổng diện tích quy hoạch Khu Công nghiệp và Dân cư Becamex - Bình phước là 4.117,9 ha, Trong đó:

- Đất dự trữ phát triển: 137 ha thuộc địa bàn xã Nha Bích.

- Đất Công nghiệp: 1997,32 ha.

- Đất Khu dân dụng: 1906,61 ha.

- Đất ngoài Khu dân dụng: 77,39 ha.

II. Các số liệu thống kê: 

1. Tổng số hộ dân đang sinh sống và có đất trong vùng quy hoạch là: 1.637 hộ (trong đó có 545 hộ có nhà ở và có nhu cầu tái định cư)
2. Nhà cửa và công trình xây dựng: gồm 545 căn nhà, trong đó: 

- Nhà cấp IV: 497 căn.

- Nhà bán kiên cố: 32 căn.

- Nhà tạm: 16 căn.

Công trình xây dựng bao gồm: hàng rào, sân xi măng, sân gạch tàu, giếng khoan, nhà vệ sinh …

3. Số nhân khẩu: 1.696 người (545 hộ), trong đó có 974 nhân khẩu đang trong độ tuổi lao động, 750 nhân khẩu cần phải chuyển đổi ngành nghề lao động.

4. Tổng diện tích đất trong vùng quy hoạch: 4.117,902 ha. Trong đó:

4.1. Đất đã đo địa chính chính quy là 3.027,3 ha, với số hộ: 1.115 hộ thuộc 62 tờ bản đồ, gồm có 1.422 thửa đất, trong đó:

- Xã Thành Tâm: 1.383,2 ha, thuộc 29 tờ bản đồ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34), gồm 611 thửa, số hộ: 414hộ.

- Xã Minh Thành: 1.059,6 ha, thuộc 19 tờ bản đồ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), gồm 431 thửa, số hộ: 390 hộ.

- Thị trấn Chơn Thành: 447,5 ha, thuộc 12 tờ bản đồ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), gồm 376 thửa, số hộ: 311 hộ.

- Xã Nha Bích: 137 ha, thuộc 2 tờ bản đồ (1, 2), gồm 4 thửa.

4.2. Đất chưa đo địa chính chính quy là 1.090,6 ha, với số hộ: 522 hộ, trong đó:

- Xã Minh Thành: 399,4 ha, với số hộ là: 181 hộ (trong đó đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 162 hộ, chiếm 333,6 ha).

- Xã Thành Tâm: 691,2 ha, với số hộ là: 341 hộ (trong đó đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 139 hộ, chiếm 83 ha).

4.3. Diện tích các loại đất trong vùng quy là:

- Đất thổ cư: 327.000 m2.

- Đất sản xuất nông, lâm nghiệp của dân: 36.506.320 m2. Trong đó:

+ Đất vị trí 1 (từ HLBV QL13 đến 100 m): 20.000 m2
+ Đất vị trí 2 (cách HLBV QL13, QL14 từ 100 m đến 300 m): 256.318 m2 
+ Đất vị trí 3 và các vị trí còn lại: 36.230.002 m2 
- Đất Công ty cao su Sông Bé: 3.889.700 m2
- Đường giao thông nông thôn, đất nghĩa trang, suối: 456.000 m2.

5. Phần lớn tài sản trên đất chủ yếu bao gồm cây cao su chiếm khoảng 90% diện tích quy hoạch, phần còn lại là cây điều, tiêu, tầm vông và cây xung quanh nhà ở.

6. Trong vùng quy hoạch, số lượng mộ nằm rải rác và tập trung khoảng 950 mộ các loại, chiếm khoảng 10 ha trên địa bàn 2 xã Minh Thành và Thành Tâm. Dự kiến sẽ di dời toàn bộ số mộ nằm trên địa bàn xã Minh Thành và một số mộ rãi rác trong khu quy hoạch vào nghĩa trang huyện Chơn Thành, riêng nghĩa trang huyện nằm trên địa bàn xã Thành Tâm sẽ cải tạo lại theo diện tích hiện hữu, không mở rộng quy mô.

C. BỒI THƯỜNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN  ĐẤT

I. Bồi thường về đất:

1. Điều kiện để được bồi thường về đất:

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị Nhà nước thu hồi (gọi chung là người bị thu hồi đất) được hỗ trợ bồi thường về đất khi có một trong các điều kiện sau đây:

1.1. Đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

1.2. Đất có quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

1.3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Ủy ban nhân dân  xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác nhận không có tranh chấp và có một trong các loại giấy tờ sau đây:

- Những giấy tờ về quyền sử dụng đất đai trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính.

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất.

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất sử dụng trước ngày 15/10/1993;

- Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

1.4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điểm 1.3, Khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan, nhưng đến thời điểm có quyết định thu hồi đất chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.

1.5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

1.6. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

1.7. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước, nhưng trong thực tế Nhà nước chưa quản lý, mà hộ gia đình, cá nhân đó vẫn sử dụng.

1.8. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại Điểm 1.1, 1.2, 1.3 Khoản này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến thời điểm có quyết định thu hồi đất, mà tại thời điểm sử dụng không vi phạm quy hoạch, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã công bố công khai, cắm mốc, không phải là đất lấn chiếm trái phép và được UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi xác nhận là đất không có tranh chấp.

1.9. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có các công trình là: đình, đền, chùa, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng và không có tranh chấp;

1.10. Tổ chức sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

- Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

- Đất nhận chuyển nhượng của người sử dụng hợp pháp mà tiền trả cho việc chuyển nhượng không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

- Đất sử dụng có nguồn gốc hợp pháp từ hộ gia đình, cá nhân.

2. Những trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường:

2.1. Người sử dụng đất không đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, Mục I, Phần này.

2.2. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

2.3. Đất bị thu hồi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Khoản 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 và 12 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003. Việc xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất đối với đất đã bị thu hồi quy định tại Khoản này được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 34 và Điều 35 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

2.4. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng.

2.5. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

2.6. Người bị Nhà nước thu hồi đất có một trong các điều kiện quy định tại Khoản 1, Mục 1 Phần này nhưng thuộc một trong các quy định tại các Điểm 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Khoản này.

2.7. Đất do lấn chiếm và đất được giao, được cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ 01/7/2004 trở về sau.

3. Phân loại bồi thường về đất:

3.1. Xác định loại đất thổ cư được bồi thường:

- Đất thổ cư của hộ gia đình, cá nhân là đất để xây dựng nhà ở bao gồm khuôn viên nhà, sân bãi, kho tàng và diện tích xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt vào mục đích làm nhà ở hoặc chưa xây dựng nhà ở, mà đã hoàn tất thủ tục sử dụng đất ở.

- Hạn mức đất thổ cư được bồi thường căn cứ vào diện tích được ghi cụ thể trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của từng hộ. 

- Đối với những hộ có nhà xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp hoặc đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng có hộ khẩu thường trú và đã định cư nhiều năm liền tại căn nhà bị giải tỏa thì tùy trường hợp mà Hội đồng bồi thường xem xét giải quyết cụ thể nhưng không quá hạn mức quy định.

3.2. Phương thức bồi thường đất:

a) Đối với đất thổ cư:

Tất cả các hộ dân có đất thổ cư, có nhà ở; có hộ khẩu thường trú và đang định cư tại căn nhà bị giải tỏa sẽ được bồi thường đất thổ cư để tái định cư trong Khu dân cư. Trường hợp người bị thu hồi đất không nhận đất tái định cư tại Khu dân cư thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo đơn giá qui định.

b) Đối với đất sản xuất nông, lâm nghiệp:

Người bị thu hồi đất có đủ các điều kiện qui định tại Khoản 1 Mục I Phần C tại bản qui định này thì được bồi thường đất theo đơn giá qui định.

c) Trường hợp đất đang tranh chấp: vẫn được xét bồi thường theo các tiêu chuẩn phân loại như trên, nhưng việc chi trả chỉ được thực hiện khi có quyết định giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền. Trong khi chờ xử lý, các bên tranh chấp vẫn phải chấp hành việc di dời, bàn giao mặt bằng; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm nhận toàn bộ số tiền bồi thường gởi vào tài khoản tiền gởi ngân hàng.

d) Đối với các doanh nghiệp, công ty:

- Nếu đất đã được giao nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất hoặc phải nộp  tiền sử dụng đất mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì không bồi thường thiệt hại về đất, chỉ bồi thường thiệt hại về chi phí đầu tư vào đất, khi các chi phí này không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

- Đất có nguồn gốc từ đất công do chính địa phương hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị đã cho thuê đất, tạm cho mượn để sử dụng có thời hạn nhưng vượt thẩm quyền thì không được bồi thường thiệt hại và được thông báo để chấp dứt hợp đồng và di dời.

- Nếu đất được giao (hoặc chuyển nhượng) đã nộp tiền sử dụng đất (bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước) thì được bồi thường về đất theo đơn giá qui định.

đ) Đối với công trình văn hoá, di tích lịch sử, đình, chùa: Tổ Chuyên viên lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

e) Đối với nghĩa trang, đất các công trình công cộng: Nếu không có giấy tờ hợp lệ sẽ không được bồi thường đất mà chỉ xét bồi thường tài sản trên đất.

4. Đơn giá bồi thường đất:

4.1. Đất thổ cư:

	STT
	Vị trí đất
	Đơn giá (đồng/m2)

	1
	Đường QL13, QL14:

- Sau khi trừ HLBV.ĐB đến 30 m.

- Từ trên 30 m đến 60 m.

- Từ trên 60 m đến 120 m.

- Từ trên 120 m đến 360 m.

- Trên 360 m.
	600.000

240.000

210.000

180.000

150.000

	2
	Đường liên xã, đường giao thông nông thôn đã cấp phối sỏi đỏ và có bề rộng mặt đường 4 m trở lên:

· Sau khi trừ HLBV.ĐB đến 30 m.

· Từ trên 30 m đến 100 m.

· Từ trên 100 m đến 200 m.

· Từ trên 200 m đến 300 m.

· Trên 300 m
	  200.000

180.000

170.000

160.000

150.000


4.2. Đất sản xuất nông, lâm nghiệp:

- Đất tiếp giáp đường QL13, QL14 được tính bồi thường như sau: 

+ Sau khi trừ HLBV.ĐB đến 100 m, giá bồi thường: 
90.000 đồng/m2.

+ Từ trên 100m đến 300m, giá bồi thường: 


72.000 đồng/m2.

+ Từ trên 300m đến 500m, giá bồi thường: 
58.500 đồng/m2.

+ Trên 500m, giá bồi thường: 
45.000 đồng/m2.

- Đất tiếp giáp đường giao thông nông thôn (GTNT) đã cấp phối sỏi đỏ và có bề rộng nền đường 4 m trở lên, đường liên xã được tính bồi thường như sau:

+ Từ chân đường GTNT đến 100 m, giá bồi thường:       54.000 đồng/m2. 

+ Trên 100 m, giá bồi thường:                                          45.000 đồng/m2.


(Kèm theo phụ lục tên đường giao thông nông thôn).

- Đất hầm hố hoặc đã khai thác tận thu lớp mặt:              
22.500 đồng/m2.
- Đất rừng chưa khai hoang:
31.500 đồng/m2.

II. Bồi thường nhà và các công trình xây dựng:

1. Qui định chung:

- Nhà ở và các công trình xây dựng trên đất có đủ điều kiện bồi thường theo quy định tại Khoản 1, Mục I, Phần C; nhà có giấy công nhận sở hữu nhà được cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc nhà xây dựng không vi phạm hành lang bảo vệ đường bộ, hành lang bảo vệ công trình, tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì được bồi thường 100% theo đơn giá quy định.

- Nhà ở và các công trình xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường; xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp mà khi xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập biên bản đình chỉ hoặc xây dựng sau khi có chủ trương quy hoạch thì không được bồi thường, không được hỗ trợ; người có công trình xây dựng trái phép đã buộc phải tự phá dỡ và tự chịu chi phí phá dỡ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện tháo dỡ.

- Nhà, công trình của các doanh nghiệp: bồi thường theo giá trị còn lại của nhà, công trình và hỗ trợ thêm 10% theo giá trị bồi thường, nhưng mức tối đa không quá 100% và mức tối thiểu không dưới 40% theo đơn giá quy định. Việc xác định giá trị còn lại của nhà do Tổ Chuyên viên tính toán, trình Sở Tài chính thẩm định giải quyết.

- Đối với công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật mà không còn sử dụng được hoặc thực tế không sử dụng, thì khi Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường.

2. Đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng trên đất: Áp dụng Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định đơn giá bồi thường về  nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

3. Các loại tài sản chưa có trong danh mục: Áp dụng đơn giá theo mức cụ thể như sau:

- Gác gỗ : 220.000 đồng/m2.

- Cỏ trồng để nuôi bò: 5.000 đồng/m2.

- Hỗ trợ di dời bò, trâu chăn nuôi (dạng trang trại): 100.000 đồng/con.

- Hỗ trợ di dời heo, dê chăn nuôi (dạng trang trại):  70.000 đồng/con.

- Rào cây xanh (hoặc các hình thức tương tự ) có cắt tỉa 45.000 đồng/m dài; không cắt tỉa 20.000 đồng/m dài.

- Cầu BTCT: 180.000 đồng/m2.

- Cầu gỗ: 75.000 đồng/m2.

- Ống nhựa cấp nước: Φ21: 5.000 đồng/m; Φ27: 8.000 đồng/m; Φ34: 10.000 đồng/m; Φ42: 16.000 đồng/m; Φ49: 19.000 đồng/m; Φ60: 32.000 đồng/m; Φ90: 41.000 đồng/m; Φ114: 55.000 đồng/m.

- Trụ điện bằng BTCT cao từ 4 m đến 6 m: 300.000 đồng/trụ, trụ điện bằng sắt: 160.000đồng/trụ.

- Kết cấu BTCT: 1.800.000 đồng/m3.

- Di dời bồn nước có chân bằng sắt, thép hình, chiều cao nhỏ hơn 10 m:   500.000 đồng/cái.

- Bàn thiên xây gạch chiều cao < 1,5 m (xây độc lập): 150.000đồng/trụ (có ốp gạch men tính thêm 70.000đồng/m2).

- Mái che tole, ngói: 90.000đồng/m2; mái che giấy dầu, giấy mũ, lá các loại … 36.000đồng/m2.

- Nhà xưởng loại I: kết cấu khung kho tiệp hoặc tương đương, xây bao che, nền bê tông kiên cố: 1.350.000 đồng/m2 xây dựng.

- Nhà xưởng loại II: kết cấu giống loại I nhưng không xây bao che: 1.050.000 đồng/m2 xây dựng.

- Nhà xưởng loại III: kết cấu cột kèo gỗ hoặc sắt, xây bao che, nền gạch hoặc ximăng, mái tole hoặc ngói: 750.000 đồng/m2 xây dựng.

- Nhà xưởng loại IV: kết cấu giống loại III, nhưng không xây bao che, nền đất: 450.000 đồng/m2 xây dựng.

* Đối với các loại cây ngắn ngày (hoa màu), Tổ Chuyên viên giải tỏa bồi thường sẽ có biên bản cụ thể với người canh tác về thời gian bàn giao đất. Nếu có nhu cầu cần giải phóng mặt bằng ngay khi hoa màu chưa đến vụ thu hoạch, Tổ Chuyên viên sẽ trực tiếp thỏa thuận giá bồi thường hoa màu với người canh tác.

D. CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP

Đối với những hộ có đất ở, có nhà ở và đang định cư tại căn nhà bị giải tỏa được hưởng các khoản trợ cấp sau:

1. Trợ cấp ổn định đời sống: 600.000 đồng/nhân khẩu thường trú tại hộ phải giải tỏa di dời.

2. Đối với gia đình chính sách: Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền được trợ cấp:

a) Gia đình thương binh, liệt sĩ: 3.000.000 đồng/hộ.

b) Gia đình có công với cách mạng: 1.000.000 đồng/hộ.

c) Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động: 5.000.000 đồng/hộ.

3. Trợ cấp di dời: 3.000.000 đồng/hộ.

4. Trợ cấp đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng trong độ tuổi lao động theo quy định: 3.500.000đồng/người.

5. Các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, chấp hành tháo dỡ công trình, chặt hạ cây và bàn giao mặt bằng đúng như lời cam kết khi nhận tiền bồi thường sẽ được hỗ trợ 5.000.000 đồng/hộ.

6. Đối với hộ sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế có giấy phép kinh doanh thì được hỗ trợ bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 3 năm liền kề trước đã được cơ quan Thuế xác nhận làm cơ sở cho Hội đồng bồi thường tính tiền hỗ trợ.

7.  Đối với cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội:

Trả toàn bộ chi phí di chuyển theo dự toán đơn vị lập sau khi được Sở Tài chính xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

E. CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ

1. Tất cả những hộ dân có đất thổ cư, có nhà ở và đang định cư tại căn nhà bị giải tỏa trong phạm vi quy hoạch sẽ được hoán đổi 300 m2 đất thổ cư trong khu tái định cư, phần diện tích đất thổ cư chênh lệch còn lại sẽ qui đổi thành tiền theo đơn giá qui định.

2. Những hộ gia đình đã định cư nhiều năm liền tại ngôi nhà riêng biệt nhưng nhà được xây dựng trên đất nông, lâm nghiệp. Tổ Chuyên viên sẽ xem xét và đề nghị Hội đồng giải tỏa bồi thường quyết định từng trường hợp cụ thể. 

3. Hộ gia đình, cá nhân có đất ở đã được cấp giấy CNQSDĐ, được giao đất tái định cư không phải nộp các khoản lệ phí trước bạ, chi phí lập hồ sơ địa chính (các khoản chi phí này do Chủ đầu tư chi trả). Các đối tượng khác, phải nộp lệ phí trước bạ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Người nhận đất thổ cư có thể nhận đất tại các Khu tái định cư trong vùng quy hoạch Khu Công nghiệp và Dân cư Becamex - Bình Phước.

G. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT THỔ CƯ

1. Tất cả các hộ dân có đất sản xuất nông, lâm nghiệp trong vùng quy hoạch, tùy theo diện tích đất bị thu hồi sẽ được hỗ trợ đất thổ cư theo định mức sau:

1.1. Cứ mỗi 1 ha đất sản xuất nông, lâm nghiệp bị thu hồi sẽ được hỗ trợ 900 m2 đất thổ cư trong Khu tái định cư. Nếu diện tích đất bị thu hồi lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1 ha sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng.

1.2. Căn cứ vào diện tích đất thổ cư hỗ trợ mà hộ dân quyết định nhận sẽ được quy thành diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp theo tỷ lệ tương ứng để hỗ trợ thêm về đất với giá: 15.000 đồng/m2. Việc hỗ trợ đất thổ cư được thực hiện ngay tại thời điểm chi trả tiền bồi thường.

1.3. Người nhận đất thổ cư hỗ trợ phải trả chi phí đầu tư vào đất và xây dựng cơ sở hạ tầng với số tiền là 500.000 đồng/m2.

2. Người nhận đất thổ cư có thể nhận đất tại các Khu tái định cư trong vùng quy hoạch Khu Công nghiệp và Dân cư Becamex - Bình Phước. 

3. Người nhận đất thổ cư trong Khu tái định cư phải nộp lệ phí trước bạ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

H. CÁC HỖ TRỢ KHÁC 
- Theo thiết kế, Khu dân cư được gắn kết liền kề với Khu Công nghiệp và được xây dựng đầy đủ cơ sở hạ tầng hiện đại như đường giao thông, điện, cấp thoát nước, cây xanh, công trình phúc lợi công cộng… Với cách thiết kế như thế tạo điều kiện giúp người dân khi vào trong Khu tái định cư dễ dàng thay đổi ngành nghề phù hợp với cuộc sống mới một cách nhanh chóng. Vì khi đó, Khu Công nghiệp và Khu dân cư sẽ có nhu cầu phục vụ hỗ trợ qua lại với nhau rất có lợi cho đời sống và sinh hoạt của người dân, chẳng hạn như xây dựng nhà ở công nhân cho thuê, kinh doanh thương mại, dịch vụ, cho thuê mặt bằng, tham gia giao dịch bất động sản…. Đây là cơ hội để người dân đầu tư làm ăn có hiệu quả, đảm bảo cuộc sống gia đình trong môi trường mới. Ngoài ra, sẽ góp phần giải phóng sức lao động cho nhân dân vốn sống bằng nghề nông nghiệp ở những vùng xa xôi, hẻo lánh.

- Khu Công nghiệp và Dân cư Becamex - Bình Phước hình thành và phát triển thì vấn đề học hành, đào tạo nghề, việc làm của con em người dân trong khu vực quy hoạch sẽ được đảm bảo ưu tiên. Đối với những con em trong vùng quy hoạch đã tốt nghiệp phổ thông trung học nhưng không có điều kiện học tiếp, nếu có nhu cầu học nghề, sẽ được Nhà nước tạo điều kiện đưa đi đào tạo nghề.  

- Đối với những con em người dân trong vùng quy hoạch có trình độ thấp, không đủ tiêu chuẩn, không có tay nghề, người đến tuổi lao động sẽ được Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện đào tạo trong một thời gian ngắn để có thể làm việc ngay tại các nhà máy, xí nghiệp trong Khu Công nghiệp như: công nhân, bảo vệ…. Trường hợp không còn tuổi lao động nhưng vẩn có đủ sức khỏe và muốn tiếp tục làm việc, sẽ ưu tiên được nhận hợp đồng lao động phổ thông như: Trồng cây xanh, chăm sóc và bảo vệ cây cảnh,…

I. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG PHẠM VI GIẢI TỎA

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi giải tỏa để thi công công trình có trách nhiệm chấp hành đầy đủ và đúng thời gian giải phóng mặt bằng theo quy định của Hội đồng bồi thường giải tỏa. Trường hợp người bị giải tỏa cố tình không thực hiện đúng quy định thì Hội đồng bồi thường giải tỏa báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành ra quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật, buộc phải di chuyển để giải phóng mặt bằng nhằm thi công công trình đúng tiến độ.

K. KHIẾU NẠI VÀ THỜI HẠN KHIẾU NẠI 

- Người bị thu hồi đất nếu chưa đồng ý với quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thì được khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, thời hiệu khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu nại thực hiện theo Điều 138 của Luật Đất đai năm 2003 và Điều 63, Điều 64 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 và quy định giải quyết khiếu nại tại Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ. 


- Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất vẫn phải chấp hành quyết định thu hồi đất, giao đất đúng kế hoạch và thời gian đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

L. DỰ TOÁN TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN

1 .Bồi thường đất:
1.795.058.244.010 đồng

- Đất thổ cư:       
58.006.000.000 đồng.

- Đất sản xuất nông, lâm nghiệp:  
1.737.052.244.010 đồng.     

2. Bồi thường nhà ở và công trình kiến trúc:
   293.869.000.000 đồng.

- Bồi thường nhà ở:         
239.819.000.000 đồng.

- Bồi thường công trình kiến trúc:      
49.050.000.000 đồng.

- Bồi thường mộ:
5.000.000.000 đồng.

3. Bồi thường cây trồng:             
377.108.500.000 đồng.     

4. Chính sách trợ cấp:        
3.402.600.000 đồng.   

5. Kinh phí tồ chức bồi thường giải tỏa: 
4.036.800.000đồng.       

6. Dự phòng phí:                             
123.673.757.200 đồng.

Tổng cộng:                                      
         2.597.148.901.210 đồng.

(Hai ngàn năm trăm chín mươi bảy tỷ, một trăm bốn mươi tám triệu, chín trăm lẻ một ngàn, hai trăm mười đồng)

G. NGUỒN KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí: Do Chủ đầu tư huy động vốn tự có, vốn vay và các nguồn vốn khác để thực hiện công việc giải tỏa bồi thường. 

2. Thời gian thực hiện:

- Đến 25/11/2008, hoàn tất việc triển khai chủ trương quy hoạch, kế hoạch thực hiện trong cán bộ, đảng viên, các ngành của huyện, xã và từng hộ dân trong khu vực quy hoạch.

- Từ ngày 26/11/2008 đến tháng 12/2009, thực hiện công tác kiểm kê, xét duyệt hồ sơ và chi trả tiền bồi thường.

- Từ tháng 4/2009 đến tháng 6/2010, giải quyết các vấn đề khiếu nại, tranh chấp đất đai theo đúng quy định pháp luật, đồng thời cũng cố hồ sơ pháp lý thực hiện cưỡng chế buộc giải tỏa (nếu có).
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